HỘI LHPN TỈNH BÌNH DƯƠNG
BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ TRÔNG GIỮ TRẺ

 VÀ ĐĂNG KÝ NHU CẦU HỖ TRỢ 

-Tên, địa chỉ cơ sở:

- Tên chủ cơ sở:


+ Số điện thoại di động: 


+ Số điện thoại bàn:


+ Số CMND:
Ngày cấp 
/
 /
  Nơi cấp

- Đất nhà:

- Đất thuê: hợp đồng bao nhiêu năm, từ ngày, tháng, năm nào?:


- Nhà thuê: hợp đồng bao nhiêu năm, từ ngày, tháng, năm nào?:

- Tổng số người trong cơ sở:


- Tổng số người trực tiếp giữ trẻ:

- Trình độ người trực tiếp giữ trẻ:


   Trong đó:

          + Trình độ học vấn: THPT (lớp):
 THCS (lớp):
 
Tiểu học (lớp):

  + Sư phạm mầm non: Trên chuẩn (CĐ, ĐH):



Đạt chuẩn (12+2 hoặc 9+3)
Sơ cấp (9,6,3 tháng)


Chưa qua đào tạo: 

- Dự kiến lương giáo viên:
 bảo mẫu:
 cấp dưỡng: 


- Dự kiến số tiền học phí của trẻ/ngày:
trẻ/tháng

- Số tiền trong ngày:
Ăn mấy bữa/ngày

- Số phòng sinh hoạt của trẻ:

+ Số phòng độc lập:


+ Số phòng sinh hoạt chung gia đình:


- Bếp ăn:

+ Số bếp ăn độc lập:


+ Số bếp ăn chung gia đình:


- Số nhà vệ sinh:

+ Sử dụng cho nhóm trẻ:


+ Sử dụng cho lớp mẫu giáo:


+ Thực trạng: Đủ/thiếu:

                       Đạt yêu cầu (khép kín/liền kề, phù hợp/không phù hợp, phân chia giới tính, đảm bảo vệ sinh)

- Tổng số trẻ nhóm trẻ/Số lớp mẫu giáo:


*Chia ra
+ Trẻ dưới 12 tháng:


+ Trẻ từ 12-24 tháng:


+ Trẻ từ 25-36 tháng:


Trẻ mẫu giáo:


+ Trẻ 3 tuổi:


+ Trẻ 4 tuổi:


+Trẻ 5 tuổi:

- Đa số cha mẹ gửi đến (người nhập cư, địa phương):

bao nhiêu % là người nhập cư:

- Lý do cơ sở chưa được cấp phép:


- Nhu cầu  hỗ trợ về cơ sở vật chất: ghi rõ 

+ Bếp ăn:


+ Sửa chữa nhà vệ sinh:


+ Đồ dùng thiết bị dạy học:  Theo Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT, ngày 23/3/2015 của Bộ Giáo dục và đào tạo về danh mục Đồ dùng - thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho Giáo dục mầm non: kể tên 

+ Nhu cầu khác:


Sau khi được hướng dẫn về điều kiện hỗ trợ, trách nhiệm của cơ sở trông giữ trẻ tại Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của Ủy Ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2018 đến năm 2020, tôi đăng ký được hỗ trợ kinh phí trang bị cơ sở vật chất.
	
	Bình Dương, ngày     tháng      năm 201…

Chủ cơ sở

 (Ký, ghi rõ họ tên)


	

	Xác nhận của Phòng GD&ĐT huyện/thị/tp…
(Ký tên, đóng dấu)

              
	Xác nhận của UBND xã/phường/thị trấn

(Ký tên, đóng dấu)    
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